	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

    THÀNH PHỐ THANH HOÁ 
     
	ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II
                               Năm học 2023- 2024
                               Môn thi: Ngữ văn 6
Thời gian làm bài:  90 phút (không kể thời gian giao đề).
                           


ĐỀ CHẴN

I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu

Ngày xưa, có hai chị em Nết và Na mồ côi cha mẹ, sống trong ngôi nhà nhỏ bên sườn núi. Nết thương Na, cái gì cũng nhường em. Đêm đông, gió ù ù lùa vào nhà, Nết vòng tay ôm em:

- Em rét không?

Na ôm choàng lấy chị, cười rúc rích:

- Ấm quá!

Nết ôm em chặt hơn, thầm thì:

- Mẹ bảo, chị em mình là hai bông hoa hồng, chị là bông to, em là bông nhỏ. Chị em mình mãi bên nhau nhé!

Na gật đầu. Hai chị em cứ thế ôm nhau ngủ.

Năm ấy, nước lũ dâng cao, Nết cõng em chạy theo dân làng đến nơi an toàn. Hai bàn chân Nết rớm máu. Thấy vậy, Bụt thương lắm. Ông giơ gậy thần lên. Kì lạ thay, bàn chân Nết bỗng lành hẳn. Nơi bàn chân Nết đi qua, mọc lên những khóm hoa đỏ thắm. Hoa kết thành chùm, bông hoa lớn che chở cho nụ hoa bé nhỏ. Chúng cũng đẹp như tình chị em của Nết và Na. Dân làng đặt tên cho loài hoa ấy là hoa tỉ muội.

(TheoTrần Mạnh Hùng, https://www.thohay.vn)

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất (Từ câu 1 đến câu 8):
Câu 1 (0.5 điểm). Xác định thể loại của văn bản.

A. Truyện cười.


B. Truyện cổ tích.

C. Truyện ngụ ngôn.

D. Truyện vừa.

Câu 2 (0.5 điểm). Văn bản được kể theo ngôi thứ mấy?
A. Ngôi thứ ba.

B. Ngôi thứ nhất.

C. Ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai.

D. Ngôi thứ hai và ngôi thứ ba.

Câu 3 (0.5 điểm).“Những khóm hoa đỏ thắm” là cụm tính từ.
A. Đúng



B. Sai

Câu 4 (0.5 điểm). Những chi tiết nào cho thấy Nết rất thương em?
A. Nết thương Na, cái gì cũng nhường em.

B. Gió ù ù lùa vào nhà, Nết vòng tay ôm em.

C. Nết ôm em chặt hơn, thầm thì.

D. Cả A, B, C

Câu 5 (0.5 điểm). Khi nghe chị Nết thì thầm nhắc lại lời mẹ và dặn dò Na đã làm gì?

A. Thương chị


B. Ôm choàng lấy chị
C. Gật đầu, ôm chị


D. Cười rúc rích

Câu 6 (0.5 điểm). Nước lũ dâng cao, chị Nết đưa Na đến nơi an toàn bằng cách nào?

A. Cõng em chạy theo dân làng

B. Nhờ sự trợ giúp của Bụt

C. Nhờ sự trợ giúp của dân làng

D. Dắt tay Na chạy theo dân làng

Câu 7 (0.5 điểm). Vì sao dân làng đặt tên loài hoa ấy là hoa tỉ muội?

A. Ca ngợi tình cảm của Nết dành cho Na

B. Ca ngợi tình chị em của Nết và Na

C. Ca ngợi tình cảm Na dành cho Nết

D. Ca ngợi tấm lòng của Bụt dành cho Nết
Câu 8 (0.5 điểm). Nghĩa của từ “lành” trong câu “Kì lạ thay, bàn chân Nết bỗng lành hẳn.” là gì? 
A. Hiền



B. Không rách

C. Khỏi



D. Đẹp

Câu 9 (1.0 điểm). Hành động ôm chặt em và thì thầm “Mẹ bảo, chị em mình là hai bông hoa hồng, chị là bông to, em là bông nhỏ. Chị em mình mãi bên nhau nhé!” gợi cho em cảm nhận gì về Nết?
Câu 10 (1.0 điểm). Thông điệp được gửi gắm trong văn bản là gì? (Trình bày bằng một đoạn văn khoảng 5 đến 7 dòng).

II. VIẾT (4.0 điểm)


Viết bài văn trình bày ý kiến của em về hiện tượng nói chuyện riêng trong giờ học của học sinh.

--------------  ***  --------------
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II
Môn thi: NGỮ VĂN 6
ĐỀ CHẴN

	Phần 
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0đ

	
	1
	B
	0,5đ

	
	2
	A
	0,5đ

	
	3
	B
	0,5đ

	
	4
	D
	0,5đ

	
	5
	C
	0,5đ

	
	6
	A
	0,5đ

	
	7
	B
	0,5đ

	
	8
	C
	0,5đ

	
	9
	- Kính trọng, luôn nghĩ đến mẹ.

- Yêu thương em, muốn che chở cho em.

- Khéo léo, nhẹ nhàng.

-> Nết là người con ngoan, người chị mẫu mực, nhân hậu. 
	1,0đ

	
	10
	Trình bày bằng đoạn văn ngắn khoảng 5 - 7 dòng và nêu được tối thiểu 2 thông điệp trở lên thì được điểm tối đa. Thí sinh có thể nêu các thông điệp sau:

- Tình cảm chị em rất đáng quí. Trong gia đình, chị em phải yêu thương, đùm bọc lẫn nhau.

- Tình yêu thương có sức mạnh lớn giúp con người vượt lên khó khăn, hoạn nạn. 
	1,0đ

	II
	
	VIẾT
	4.0đ

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận  
	0,25đ

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề
	0,25đ

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận 

HS triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; có thể trình bày theo hướng sau:

* Mở bài: Nêu hiện tượng nói chuyện riêng trong giờ học của học sinh.
* Thân bài:
- Nói chuyện riêng trong giờ học là không tốt.
+ Nói chuyện riêng trong giờ học là rì rầm bàn tán to, nhỏ những chuyện không thuộc phạm vi bài giảng và không được sự cho phép của thầy cô. Hiện tượng này rất dễ bắt gặp bởi nhiều nguyên nhân: ý thức kém, bạn lôi kéo, thầy cô chưa nghiêm khắc…

+ Tác hại: Tạo thói quen xấu, gây mất tập trung, không tiếp thu được bài giảng; gây mất trật tự, ảnh hưởng đến các bạn trong lớp; không tôn trọng thầy cô, ảnh hưởng đến chất lượng bài giảng…

- Nói chuyện riêng là thói xấu cần khắc phục: Mỗi người cần có ý thức tự giác rèn luyện mình, xác định mục tiêu học tập đúng đắn; góp ý nếu bạn nói chuyện riêng. Gia đình cần quan tâm, nhắc nhở. Nhà trường, thầy cô cần có biện pháp giáo dục, xử lí nghiêm khắc trước hiện tượng nói chuyện riêng trong giờ học… 

* Kết bài: Khẳng định lại ý kiến của bản thân về hiện tượng nói chuyện riêng.
	3,0đ

0,25đ

2,0đ
0,5đ

0,25đ

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,25đ

	
	
	e. Sáng tạo: Có sự sáng tạo về dùng từ, diễn đạt, lựa chọn lí lẽ, dẫn chứng thuyết phục.
	0,25đ


*Lưu ý: Hướng dẫn chấm chỉ mang tính định hướng, giáo viên cần căn cứ vào bài làm cụ thể để đánh giá, cho điểm phù hợp, tránh đếm ý cho điểm, trân trọng những bài viết có tính sáng tạo.

	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

    THÀNH PHỐ THANH HOÁ 
     
	ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II

                               Năm học 2022 - 2023

                                Môn thi: Ngữ văn 6

Thời gian làm bài:  90 phút (không kể thời gian giao đề).

                           


ĐỀ LẺ
I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu

Ngày xưa, các cây hoa như hướng dương, hoa hồng, thạch thảo… rất tự hào vì mình có lá xanh mướt và hoa rực rỡ, riêng có cây xương rồng chỉ có gai mà không có lá, không có hoa. Các loài cây trêu chọc, chê bai xương rồng xấu xí, không đem lại niềm vui cho cuộc đời. Cây xương rồng tủi thân lắm, nhưng chỉ biết im lặng, buồn bã. Nó thầm ao ước mình cũng có hoa như những cây hoa khác.

Mùa hạ đến, nắng như đổ lửa và nóng kéo dài nhiều ngày, khiến các cây hoa khô héo, xương rồng chỉ có gai nên không bị mất nước trong nắng nóng. Thấy các bạn héo lả đi vì thiếu nước, xương rồng liền truyền nước từ thân mình sang cho các bạn, giúp các bạn chống chọi với nắng hạn mùa hạ. Được cứu sống, các loài hoa trong vườn đều biết ơn xương rồng, không ai trêu chọc hay chê bai xương rồng nữa.

Bà tiên cây thấy được việc làm tốt của xương rồng, liền hóa phép biến ước mơ của xương rồng thành hiện thực. Từ thân hình đầy gai nhọn của xương rồng mọc ra những bông hoa đẹp tuyệt vời. Xương rồng mừng vui khôn xiết khi thấy những bông hoa rực rỡ nở trên thân mình.

(Theo Truyện cổ tích nước ngoài https://www.thohay.vn)

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất (Từ câu 1 đến câu 8):
Câu 1 (0.5 điểm). Xác định nhân vật chính trong truyện.
A. Cây hoa hướng dương

B. Cây hoa hồng

C. Cây hoa thạch thảo

D. Cây xương rồng

Câu 2 (0.5 điểm). Văn bản được kể theo ngôi thứ mấy?
A. Ngôi thứ ba



B. Ngôi thứ nhất

C. Ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai
D. Ngôi thứ hai và ngôi thứ ba

Câu 3 (0.5 điểm).“Những bông hoa rực rỡ ” là cụm tính từ.
A. Đúng




B. Sai

Câu 4 (0,5 điểm). Cây xương rồng thầm ao ước điều gì?


A. Ao ước có lá xanh mướt


B. Ao ước không có gai, không có lá


C. Ao ước mình cũng có hoa như những cây hoa khác


D. Ao ước không bị các loài cây trêu chọc
Câu 5 (0.5 điểm). Tại sao mùa hạ đến xương rồng vẫn tươi tỉnh?

A.Vì thân xương rồng mọng nước

B. Vì trên thân chỉ có gai nên không bị mất nước
C.Vì không có lá, không có hoa

D. Cả A và B

Câu 6 (0.5 điểm). Cây xương rồng làm gì khi thấy các bạn héo lả đi vì thiếu nước? 

A. Nhờ bà tiên giúp đỡ các bạn

B. Truyền nước từ thân mình sang cho các bạn

C. Cầu trời không còn nắng nóng

D. Trêu chọc, chê bai các bạn

Câu 7 (0.5 điểm). Được xương rồng cứu sống, các loài hoa trong vườn có thái độ, hành động gì?

A. Biết ơn, không trêu chọc, chê bai xương rồng

B. Biết ơn nhưng vẫn trêu chọc, chê bai xương rồng

C. Quên ơn, không còn nghĩ đến xương rồng nữa

D. Yêu quí xương rồng nhưng vẫn trêu chọc, chê bai
Câu 8 (0.5 điểm). Nghĩa của từ “héo lả” trong câu “Thấy các bạn héo lả đi vì thiếu nước, xương rồng liền truyền nước từ thân mình sang cho các bạn, giúp các bạn chống chọi với nắng hạn mùa hạ. ” là gì? 
A. Quắt lại, không còn tươi tắn

B. Ủ rũ, héo hon, tàn tạ

C. Buồn bã, đau khổ tột cùng

D. Quắt lại, khô rũ, không còn sinh lực  

Câu 9 (1.0 điểm). Nếu là cây xương rồng em sẽ làm gì khi thấy “các bạn héo lả đi”? Vì sao?
Câu 10 (1.0 điểm). Thông điệp được gửi gắm trong văn bản là gì? (Trình bày bằng một đoạn văn khoảng 5 đến 7 dòng).

II. VIẾT (4.0 điểm)


Viết bài văn trình bày ý kiến của em về hiện tượng nói chuyện riêng trong giờ học của học sinh. 

--------------  ***  --------------

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II






Môn thi: NGỮ VĂN 6
ĐỀ LẺ

	Phần 
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0đ

	
	1
	D
	0,5đ

	
	2
	A
	0,5đ

	
	3
	B
	0,5đ

	
	4
	C
	0,5đ

	
	5
	B
	0,5đ

	
	6
	B
	0,5đ

	
	7
	A
	0,5đ

	
	8
	D
	0,5đ

	
	9
	Thí sinh có thể đưa ra cách làm khác nhau nhưng lí giải phù hợp, không vi phạm chuẩn mực đạo đức và pháp luật

Ví dụ:

- Cũng truyền nước cứu các bạn đang bị lả đi vì nắng nóng.

- Bởi: 

+ Đây là hành động đẹp thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, cứu giúp người có hoàn cảnh khó khăn hoạn nạn.

+ Lối sống nhân hậu, vị tha, độ lượng…
	1,0đ

	
	10
	 Trình bày bằng đoạn văn ngắn khoảng 5 - 7 dòng và nêu được tối thiểu 2 thông điệp trở lên thì được điểm tối đa. Thí sinh có thể nêu các thông điệp sau:

- Không nên chê bai, trêu chọc người khác.

- Cần phải sống nhân hậu, vị tha, bao dung, độ lượng.

- Những người tốt sẽ được đền đáp.
	1,0đ

	II
	
	VIẾT
	4.0đ

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận  
	0,25đ

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề
	0,25đ

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận 

HS triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; có thể trình bày theo hướng sau:

* Mở bài: Nêu hiện tượng nói chuyện riêng trong giờ học của học sinh.
* Thân bài:
- Nói chuyện riêng trong giờ học là không tốt.
+ Nói chuyện riêng trong giờ học là rì rầm bàn tán to, nhỏ những chuyện không thuộc phạm vi bài giảng và không được sự cho phép của thầy cô. Hiện tượng này rất dễ bắt gặp bởi nhiều nguyên nhân: ý thức kém, bạn lôi kéo, thầy cô chưa nghiêm khắc…

+ Tác hại: Tạo thói quen xấu, gây mất tập trung, không tiếp thu được bài giảng; gây mất trật tự, ảnh hưởng đến các bạn trong lớp; không tôn trọng thầy cô, ảnh hưởng đến chất lượng bài giảng…

- Nói chuyện riêng là thói xấu cần khắc phục: Mỗi người cần có ý thức tự giác rèn luyện mình, xác định mục tiêu học tập đúng đắn, góp ý nếu bạn nói chuyện riêng. Gia đình cần quan tâm, nhắc nhở. Nhà trường, thầy cô cần có biện pháp giáo dục, xử lí nghiêm khắc trước hiện tượng nói chuyện riêng trong giờ học… 

* Kết bài: Khẳng định lại ý kiến của bản thân về hiện tượng nói chuyện riêng.
	3,0đ

0,25đ

2,0đ

0,5đ

0,25đ

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,25đ

	
	
	e. Sáng tạo: Có sự sáng tạo về dùng từ, diễn đạt, lựa chọn lí lẽ, dẫn chứng thuyết phục.
	0,25đ


*Lưu ý: Hướng dẫn chấm chỉ mang tính định hướng, giáo viên cần căn cứ vào bài làm cụ thể để đánh giá, cho điểm phù hợp, tránh đếm ý cho điểm, trân trọng những bài viết có tính sáng tạo.

